
Mẫu In D1230

Điểm kiểm tra quá trình
Học Kỳ 2 - Năm Học 2020-2021

Môn Thi/Nhóm Đồ án kết cấu thép (CENG4203) - XD82 Số Tín Chỉ:  1
CBGD Nguyễn Phú Cường (CT277)
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Nhóm Số TờĐiểm số Điểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

In Ngày 09/06/2021

PHÒNG KHẢo THÍ

1 1751020002 NGUYỄN GIa ÂN 09/06/99 XD82

2 1851022005 PHẠM NGỌC BÌNH 02/07/00 XD82

3 1751020010 LÊ XUÂN CƯỜNG 03/11/99 XD82

4 1551020020 VŨ QUỐC CƯỜNG 09/06/95 XD82

5 1751020013 HUỲNH BẢo DUY 28/06/99 XD82

6 1751022008 NGUYỄN HoÀNG aNH DUY 30/09/99 XD82

7 1851022061 TRƯ¬NG HUỲNH TRIỆU DUY 08/08/00 XD82

8 1851020024 NGUYỄN TRUYỀN TIẾN ĐẠT 22/06/00 XD82

9 1851022006 PHaN TẤN ĐẠT 17/09/00 XD82

10 1451020032 LƯ¬NG TÀI ĐỨC 27/09/93 XD82

11 1751020026 DƯ¬NG TRƯỜNG GIaNG 05/12/99 XD82

12 1753010068 PHaN THỊ NGỌC HÂN 23/03/99 XD82

13 1751020029 TRẦN TRUNG HIẾU 28/10/99 XD82

14 1751020034 VÕ ĐÌNH HUY HoÀNG 25/05/99 XD82

15 1751022019 ĐỖ QUỐC HÙNG 31/03/98 XD82

16 1851020060 NGUYỄN ĐĂNG KHoa 01/05/00 XD82

17 1851020062 PHẠM NGUYỄN ĐĂNG KHoa 02/02/00 XD82

18 1851020066 NGUYỄN TRUNG KIÊN 18/09/00 XD82

19 1751020056 HỒ XUÂN LẬP 08/11/99 XD82

20 1851022029 VŨ VĂN NHÂN 07/10/00 XD82

21 1851040051 NGUYỄN THÁI NHẬT 07/08/00 XD82

22 1851022031 NGUYỄN TRUNG PHÚ 06/02/00 XD82

23 1851022034 PHẠM QUaNG PHƯ¬NG 13/12/00 XD82

24 1851022037 TRẦN MINH QUÂN 07/07/00 XD82

25 1851020102 BẠCH HUỲNH HoÀNG QUÝ 07/05/00 XD82

26 1851022039 HUỲNH THaNH S¬N 26/09/99 XD82

27 1851020122 NGUYỄN TRÍ THIỆN 05/02/00 XD82

28 1761020009 LÊ XUÂN THỌ 28/10/87 XD82

29 1851022046 DƯ¬NG THỊ THỦY TIÊN 28/08/00 XD82

30 1851022048 La HỮU TÍN 20/12/00 XD82

31 1751020131 NGUYỄN VĂN TRUNG 04/01/99 XD82

32 1851020140 NGUYỄN aNH TUẤN 29/08/00 XD82

33 1551020159 PHaN QUỐC VĂN 02/01/97 XD82

34 1851022053 ĐÀo THaNH VIỆT 04/01/00 XD82

35 1651020239 HÀ THaNH VIỆT 09/01/97 XD82

36 1851010156 PHaN DUY VIỆT 23/11/00 XD82

37 1851022055 ĐÀo LoNG HoÀNG VŨ 18/06/00 XD82



Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Số SV dự thi: ________  Số vắng thi: _________
Số bài thi: __________  Số tờ giấy thi: ________

Giáo viên chấm thi
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)


